
1 Đoàn Ngọc Anh 4A 2016AnhDN00687

2 Đỗ Duy Anh 4A 2016AnhDD00688

3 Phạm Mai Anh 4A 2016AnhPM00689

4 Phạm Vân Anh 4A 2016AnhPV00690

5 Trần Trung Anh 4A 2016AnhTT00691

6 Trần Tuấn Anh 4A 2016AnhTT00692

7 Nguyễn Ngọc Ánh 4A 2016AnhNN00693

8 Nguyễn Gia Bảo 4A 2016BaoNG00694

9 Phùng Gia Bảo 4A 2016BaoPG00695

10 Hoàng Ngọc Khánh Băng 4A 2016BangHNK00696

11 Nguyễn Trọng Hồng Đức 4A 2016DucNTH00697

12 Hoàng Gia Hiếu 4A 2016HieuHG00698

13 Phan Minh Hiếu 4A 2016HieuPM00699

14 Nguyễn Gia Huy 4A 2016HuyNG00700

15 Cao Vương Khang 4A 2016KhangCV00701

16 Lê Anh Khoa 4A 2016KhoaLA00702

17 Nguyễn Anh Khoa 4A 2016KhoaNA00703

18 Phạm Đăng Khoa 4A 2016KhoaPD00704

19 Nguyễn Chí Kiên 4A 2016KienNC00705

20 Nguyễn Trung Kiên 4A 2016KienNT00706

21 Nguyễn Thủy Lâm 4A 2016LamNT00707

22 Nguyễn Xuân Tùng Lâm 4A 2016LamNXT00708

23 Trần Bảo Lâm 4A 2016LamTB00709

24 Đặng Ngọc Linh 4A 2016LinhDN00710

25 Nguyễn Hà Linh 4A 2016LinhNH00711

26 Nguyễn Khánh Linh 4A 2016LinhNK00712

27 Trần Hà Khánh Ly 4A 2016LyTHK00713

28 Đặng Vũ Ngọc Minh 4A 2016MinhDVN00714

29 Nguyễn Thúy Minh 4A 2016MinhNT00715

30 Phan Hà My 4A 2016MyPH00716

31 Nguyễn Trà My 4A 2016MyNT00717

32 Trần Phương Nga 4A 2016NgaTP00718

33 Nguyễn Trọng Nghĩa 4A 2016NghiaNT00719

34 Phạm Trung Nguyên 4A 2016NguyenPT00720

35 Nguyễn Đoàn Trí Nhân 4A 2016NhanNDT00721

LớpTT HỌ VÀ TÊN Mã học sinh



36 Vũ Yến Nhi 4A 2016NhiVY00722

37 Phạm Hà Phương 4A 2016PhuongPH00723

38 Nguyễn Minh Phương 4A 2016PhuongNM00724

39 Nguyễn Ngọc Phúc 4A 2016PhucNN00725

40 Trần Thế Quân 4A 2016QuanTT00726

41 Nguyễn Hoàng Trung 4A 2016TrungNH00727

1 Hỏa Chúc An 4A1 2016AnHC00728

2 Lê Chúc An 4A1 2016AnLC00729

3 Bùi Thế Anh 4A1 2016AnhBT00730

4 Đặng Nam Anh 4A1 2016AnhDN00731

5 Đỗ Tiến Anh 4A1 2016AnhDT00732

6 Lê Ngọc Kiều Anh 4A1 2016AnhLNK00733

7 Nguyễn Hà Anh 4A1 2016AnhNH00734

8 Nguyễn Ngọc Hà Anh 4A1 2016AnhNNH00735

9 Nguyễn Nhật Anh 4A1 2016AnhNN00736

10 Phạm Vương Quốc Anh 4A1 2016AnhPVQ00737

11 Nguyễn Vũ Minh Ánh 4A1 2016AnhNVM00738

12 Đỗ Bảo Châu 4A1 2016ChauDB00739

13 Nguyễn Thị Bảo Châu 4A1 2016ChauNTB00740

14 Phạm Hà Chi 4A1 2016ChiPH00741

15 Đỗ Quỳnh Chi 4A1 2016ChiDQ00742

16 Lương Chí Dũng 4A1 2016DungLC00743

17 Trần Đức Dũng 4A1 2016DungTD00744

18 Nguyễn Trần Đức Duy 4A1 2016DuyNTD00745

19 Nguyễn Thùy Dương 4A1 2016DuongNT00746

20 Mai Thái Đô 4A1 2016DoMT00747

21 Nguyễn Đỗ Khánh Giang 4A1 2016GiangNDK00748

22 Nguyễn Minh Giang 4A1 2016GiangNM00749

23 Phạm Hương Giang 4A1 2016GiangPH00750

24 Trần Thanh Giang 4A1 2016GiangTT00751

25 Nguyễn Minh Hà 4A1 2016HaNM00752

26 Nguyễn Nam Hải 4A1 2016HaiNN00753

27 Nguyễn Minh Hằng 4A1 2016HangNM00754

28 Lại Ngọc Bảo Hân 4A1 2016HanLNB00755

29 Vũ Quang Huy 4A1 2016HuyVQ00756

30 Trần Vân Khánh 4A1 2016KhanhTV00757

31 Nguyễn Hoàng Lâm 4A1 2016LamNH00758

32 Trần Xuân Lâm 4A1 2016LamTX00759

33 Trần Đức Hiếu Lâm 4A1 2016LamTDH00760

TT HỌ VÀ TÊN Lớp Mã học sinh



34 Lê Bảo Linh 4A1 2016LinhLB00761

35 Trần Bảo Linh 4A1 2016LinhTB00762

36 Phạm Thị Thanh Loan 4A1 2016LoanPTT00763

37 Nguyễn Minh 4A1 2016MinhN00764

38 Nguyễn Quốc Minh 4A1 2016MinhNQ00765

39 Tống Ngọc Bảo Minh 4A1 2016MinhTNB00766

40 Nguyễn Hà My 4A1 2016MyNH00767

41 Hoàng Hà Nam 4A1 2016NamHH00768

42 Nguyễn Khánh Nam 4A1 2016NamNK00769

43 Nguyễn Trọng Nhân 4A1 2016NhanNT00770

44 Đặng Yến Nhi 4A1 2016NhiDY00771

45 Trần Bảo Nhi 4A1 2016NhiTB00772

46 Nguyễn Nhật Quang 4A1 2016QuangNN00773

47 Đinh Bá Anh Quân 4A1 2016QuanDBA00774

48 Nguyễn Thái Sơn 4A1 2016SonNT00775

49 Phạm Thu Thảo 4A1 2016ThaoPT00776

50 Phạm Khánh Thủy 4A1 2016ThuyPK00777

51 Nguyễn Anh Tuấn 4A1 2016TuanNA00778

52 Lê Mạnh Tùng 4A1 2016TungLM00779

53 Nguyễn Gia Uy 4A1 2016UyNG00780

54 Lại Trịnh Thành Vũ 4A1 2016VuLTT00781

55 Nguyễn Hải Yến 4A1 2016YenNH00782

1 Đồng Phúc An 4A2 2016AnDP00783

2 Tống Khánh An 4A2 2016AnTK00784

3 Bùi Phương Anh 4A2 2016AnhBP00785

4 Đinh Lan Anh 4A2 2016AnhDL00786

5 Lương Minh Anh 4A2 2016AnhLM00787

6 Phạm Phương Anh 4A2 2016AnhPP00788

7 Nguyễn Tuấn Anh 4A2 2016AnhNT00789

8 Nguyễn Ngọc Châu 4A2 2016ChauNN00790

9 Nguyễn Thùy Chi 4A2 2016ChiNT00791

10 Ninh Yến Chi 4A2 2016ChiNY00792

11 Lương Thành Công 4A2 2016CongLT00793

12 Nguyễn Chí Dũng 4A2 2016DungNC00794

13 Phạm Phúc Duy 4A2 2016DuyPP00795

14 Đỗ Thùy Dương 4A2 2016DuongDT00796

15 Nguyễn Minh Đức 4A2 2016DucNM00797

16 Lê Trí Hải 4A2 2016HaiLT00798

17 Đỗ Gia Huệ 4A2 2016HueDG00799

TT HỌ VÀ TÊN Lớp Mã học sinh



18 Kiều Gia Huy 4A2 2016HuyKG00800

19 Nguyễn Gia Huy 4A2 2016HuyNG00801

20 Nguyễn Hoàng Gia Huy 4A2 2016HuyNHG00802

21 Nguyễn Bá Hưng 4A2 2016HungNB00803

22 Nguyễn Đăng Tùng Lâm 4A2 2016LamNDT00804

23 Phạm Lê Khánh Linh 4A2 2016LinhPLK00805

24 Trịnh Linh Linh 4A2 2016LinhTL00806

25 Trương Gia Linh 4A2 2016LinhTG00807

26 Nguyễn Hoàng Lộc 4A2 2016LocNH00808

27 Trần Trà My 4A2 2016MyTT00809

28 Nguyễn Hữu Đức Minh 4A2 2016MinhNHD00810

29 Nguyễn Quế Minh 4A2 2016MinhNQ00811

30 Trần Đại Tuấn Minh 4A2 2016MinhTDT00812

31 Đồng Nhật Nam 4A2 2016NamDN00813

32 Hà Khánh Ngọc 4A2 2016NgocHK00814

33 Bùi Khôi Nguyên 4A2 2016NguyenBK00815

34 Đỗ Khôi Nguyên 4A2 2016NguyenDK00816

35 Nguyễn Xuân Lâm Nhi 4A2 2016NhiNXL00817

36 Vũ Lê Gia Nhi 4A2 2016NhiVLG00818

37 Đỗ Gia Phúc 4A2 2016PhucDG00819

38 Nguyễn Minh Quang 4A2 2016QuangNM00820

39 Nguyễn Văn Quân 4A2 2016QuanNV00821

40 Nguyễn Ngọc Sam 4A2 2016SamNN00822

41 Mai Đức Thành 4A2 2016ThanhMD00823

42 Nguyễn Ngọc Thủy 4A2 2016ThuyNN00824

43 Nguyễn Thanh Thủy 4A2 2016ThuyNT00825

44 Trần Thị Như Thủy 4A2 2016ThuyTTN00826

45 Hà Đức Trí 4A2 2016TriHD00827

46 Nguyễn Dương Trung 4A2 2016TrungND00828

47 Nguyễn Thanh Tú 4A2 2016TuNT00829

48 Nguyễn Việt Tú 4A2 2016TuNV00830

49 Nguyễn Xuân Tùng 4A2 2016TungNX00831

50 Nguyễn Khánh Vi 4A2 2016ViNK00832

51 Mai Vũ Tuệ Vy 4A2 2016VyMVT00833

1 Nguyễn Bảo Anh 4A3 2016AnhNB00834

2 Nguyễn Trang Anh 4A3 2016AnhNT00835

3 Phùng Lâm Anh 4A3 2016AnhPL00836

TT HỌ VÀ TÊN Lớp Mã học sinh



4 Nguyễn Lê Hải Bình 4A3 2016BinhNLH00837

5 Nguyễn Minh Châu 4A3 2016ChauNM00838

6 Nguyễn Tuệ Châu 4A3 2016ChauNT00839

7 Nguyễn Thái Dương 4A3 2016DuongNT00840

8 Nguyễn Hải Đăng 4A3 2016DangNH00841

9 Giang Thanh Hằng 4A3 2016HangGT00842

10 Nguyễn Trần Gia Hân 4A3 2016HanNTG00843

11 Nguyễn Thu Hồng 4A3 2016HongNT00844

12 Hoàng Bảo Khánh 4A3 2016KhanhHB00845

13 Lê Ngô Huy Khánh 4A3 2016KhanhLNH00846

14 Lưu An Khánh 4A3 2016KhanhLA00847

15 Nguyễn Bảo Khánh 4A3 2016KhanhNB00848

16 Nguyễn Đình Khoa 4A3 2016KhoaND00849

17 Lê Hà Bảo Lâm 4A3 2016LamLHB00850

18 Trần Khải Lâm 4A3 2016LamTK00851

19 Trần Tùng Lâm 4A3 2016LamTT00852

20 Võ Tuấn Lâm 4A3 2016LamVT00853

21 Vũ Nguyễn Sơn Lâm 4A3 2016LamVNS00854

22 Đàm Phương Linh 4A3 2016LinhDP00855

23 Lê Gia Linh 4A3 2016LinhLG00856

24 Nguyễn Thùy Linh A 4A3 2016LinhNTL00857

25 Nguyễn Thùy Linh B 4A3 2016LinhNTL00858

26 Nguyễn Trúc Linh 4A3 2016LinhNT00859

27 Nguyễn Hiền Minh 4A3 2016MinhNH00860

28 Tạ Đức Minh 4A3 2016MinhTD00861

29 Vũ Nhật Minh 4A3 2016MinhVN00862

30 Trương Cao Tuyết Ngân 4A3 2016NganTCT00863

31 Nguyễn Bảo Ngọc 4A3 2016NgocNB00864

32 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 4A3 2016NhiNNY00865

33 Nguyễn Hoàng Như 4A3 2016NhuNH00866

34 Lê Đông Phương 4A3 2016PhuongLD00867

35 Trần Anh Sơn 4A3 2016SonTA00868

36 Nguyễn Công Quảng Thịnh 4A3 2016ThinhNCQ00869

37 Hoàng Huy Toàn 4A3 2016ToanHH00870

38 Nguyễn Thu Trang 4A3 2016TrangNT00871

39 Dương Anh Tú 4A3 2016TuDA00872

40 Trần Sơn Tùng 4A3 2016TungTS00873



41 Vương Chí Uy 4A3 2016UyVC00874

42 Bùi Thu Uyên 4A3 2016UyenBT00875

43 Nguyễn Thị Bảo Uyên 4A3 2016UyenNTB00876

44 Nguyễn Minh Vũ 4A3 2016VuNM00877

45 Nguyễn Quốc Việt 4A3 2016VietNQ00878


